
STT
Bậc học, vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Số lượng

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Hạng giáo viên cần tuyển 

dụng

Mã vị trí việc 

làm dự tuyển

Trình độ 

đào tạo
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

I Bậc Mầm non 12

Giáo viên mầm non 12
Giáo viên mầm non hạng 

III (V.07.02.26)
MAMNON

Cao đẳng 

trở lên

II Bậc Tiểu học 19

1 Giáo viên tiểu học cơ bản 16
Giáo viên tiểu học hạng III 

(V.07.03.29)
THCB

Đại học 

trở lên

2 Giáo viên môn Tin học 1
Giáo viên tiểu học hạng III 

(V.07.03.29)
THTH

Đại học 

trở lên

3 Giáo viên môn Anh văn 2
Giáo viên tiểu học hạng III 

(V.07.03.29)
THTA

Đại học 

trở lên

III Bậc THCS 21

1
Giáo viên môn Toán (Toán - Tin, 

Toán - Lý)
1

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (V.07.04.32)
THCSTO

Đại học 

trở lên

2 Giáo viên môn Vật lý (Lý - Tin) 3
Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (V.07.04.32)
THCSVL

Đại học 

trở lên

3 Giáo viên môn Hóa 1
Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (V.07.04.32)
THCSHO

Đại học 

trở lên

4 Giáo viên môn Ngữ văn 6
Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (V.07.04.32)
THCSNV

Đại học 

trở lên

5 Giáo viên môn Lịch sử 4
Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (V.07.04.32)
THCSLS

Đại học 

trở lên

6 Giáo viên môn Địa lý 2
Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (V.07.04.32)
THCSĐL

Đại học 

trở lên

7 Giáo viên môn Anh văn 3
Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (V.07.04.32)
THCSTA

Đại học 

trở lên

8 Giáo viên môn Tin học 1
Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (V.07.04.32)
THCSTH

Đại học 

trở lên

52TỔNG CỘNG

Tổng cộng có 52 chỉ tiêu, trong đó: Mầm non 12, Tiểu học 19, Trung học cơ sở 21./.
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